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BỘ LAO ĐỘNG - 

THƯƠNG BINH VÀ XÃ 

HỘI - BỘ TÀI CHÍNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số: 29/2014/TTLT-

BLĐTBXH-BTC 

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2014 

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

H  n  d n thực h ện  ột s     u c   N h    nh s  136/2013/NĐ-CP 

 n ày 21 thán  10 nă  2013 c   Chính ph  quy   nh chính sách  

trợ   úp xã hộ      v       t ợn  bảo trợ xã hộ   

 

 ăn c  Ngh    nh s  106 2012 N - P ngày 20 tháng 12 năm 2012 của 
 hính phủ quy   nh ch c năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ ch c của Bộ 

Lao  ộng-Thương binh và Xã hội; 

 ăn c  Ngh    nh s  215 2013 N - P ngày 23 tháng 12 năm 2013 của 
 hính phủ quy   nh ch c năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ ch c của Bộ 

Tài chính; 

 ăn c  Ngh    nh s  06 2011 N - P ngày 14 tháng 01 năm 2011 của 
 hính phủ quy   nh chi tiết và hướng dẫn thi hành một s   iều của Luật Người 

cao tuổi; 

 ăn c  Ngh    nh s  28 2012 N - P ngày 10 tháng 4 năm 2012 của 
 hính phủ quy   nh chi tiết và hướng dẫn thi hành một s   iều của Luật Người 

khuyết tật; 

 ăn c  Ngh    nh s  136 2013 N - P ngày 21 tháng 10 năm 2013 của 
 hính phủ quy   nh chính sách trợ giúp xã hội   i với   i tượng bảo trợ xã hội; 

Thực hiện Ngh  quyết s  74 NQ- P ngày 04 tháng 10 năm 2014 của  hính 

phủ về phiên họp  hính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2014; 

Bộ trư ng Bộ Lao  ộng - Thương binh và Xã hội, Bộ trư ng Bộ Tài chính 

ban hành Th ng tư  iên t ch hướng dẫn thực hiện một s   iều của Ngh    nh s  
136 2013 N - P ngày 21 tháng 10 năm 2013 của  hính phủ quy   nh chính 
sách trợ giúp xã hội   i với   i tượng bảo trợ xã hội (sau  ây gọi  à Ngh    nh 

s  136 2013 N -CP), 

Đ  u 1  Phạ  v     u ch nh và     t ợn  áp d n  

        v     u      : T     t       t                  t   t     u    

 ứ  v   ệ số  ố  v    ố  t ợ    a     ở     í   sá   trợ   úp xã  ộ ;      ộ 

   trợ  ố  v    ố  t ợ           vệ        p   ợ            s    u         

t   t                t p  u       ệp v            s     u          ố  t ợ   

    trợ xã  ộ  t    ộ    ồ  ;   u  ồ sơ       p í t ự    ệ    í   sá   trợ   úp 

xã  ộ ;  ộ   u   v   ứ               tá   u       ố  t ợ  ; t ự    ệ      tr  

  í   sá   trợ   úp xã  ộ  v  trá      ệ    a  á   ơ  ua   
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2  Đố  t ợ   áp     : T     t      áp       ố  v    ơ  ua    ơ  v   tổ 

  ứ     a  ì   v   á   â  sử           p í từ   â  sá               t ự    ệ  

  í   sá   trợ   úp xã  ộ   ố  v    ố  t ợ       trợ xã  ộ   

Đ  u 2  Th  t c chuy n   c và hệ s  t  n   n  c       t ợn  quy 

  nh tạ  Đ  u 40 N h    nh s  136/2013/NĐ-CP 

   T   t     u     ứ  v   ệ số trợ   p xã  ộ       t á       sau: 

a         ứ    p xã p   trá        tá   a   ộ    t  ơ        v  xã  ộ    p 

 a   sá    ố  t ợ    a     ở   trợ   p xã  ộ       t á   tr     a     v  

           á   ố  t ợ   t uộ    ệ     u        ứ  v   ệ số trợ   p xã  ộ       

t á   t     u       t             số     2     Đ-     ổ su   T    a          

trợ   úp xã  ộ  t      u  u       t           Đ  u   T     t       t       ; 

   Hộ   ồ   x t  u ệt trợ   úp xã  ộ  r  s át  x t  u ệt v    t  u       

t     a   sá          ố  t ợ     ợ     u        ứ  v   ệ số t     u       t   

          số     2     Đ-CP; 

        ứ v              t  u     a Hộ   ồ   x t  u ệt trợ   úp xã  ộ   

    t        a    â   â    p xã    v                   t     a   sá    T  

  a          trợ   úp xã  ộ    a  ố  t ợ    ử        La   ộ   – T  ơ        

v  Xã  ộ ; 

         La   ộ   - T  ơ        v  Xã  ộ  t          trì       t       

ban   â   â    p  u ệ   u  t       

2         ứ     u  ơ sở     trợ xã  ộ       xã  ộ  r  s át  ố  t ợ    a   

  ở        ộ      s    u         từ   uồ    â  sá            trì    ơ  ua  

   t     u     u  t       ứ  trợ   p  u         tr     ơ sở     trợ xã  ộ   

    xã  ộ  t    p â    p  u       

Đ  u 3  Ch   ộ h  trợ     v       t ợn  c n bảo vệ  h n c p   ợc 

nhận chă  s c  nu   d  n  tạ  th   tạ  hộ       nh theo quy   nh tạ  

 hoản 2 Đ  u 18 N h    nh s  136/2013/NĐ-CP 

   T      :  ứ          ồ               

2      p í    u tr  tr    tr      ợp p       u tr  t    ơ sở   á   ệ       a 

 ệ               t ẻ            t  t ự    ệ      sau: 

a  Trẻ           tuổ ;       t uộ   ộ         ộ          ;        â  tộ  

t   u số  a   s    số   t   vù         u   ệ       t  - xã  ộ                  ệt 

        ;         ở     í   sá   t     u         a p áp  u t v   u  ã        

        v    á          ợ     trợ     p í   á   ệ       a  ệ    ằ    ứ   uỹ 

           t      tr       á   ố  t ợ   t ơ   ứ  ; 

   Đố  v    ố  t ợ         t uộ    ệ   u       t   Đ    a              

          t â    â    ợ     trợ     p í   á   ệ       a  ệ    ằ    ứ   uỹ 

           t      tr       ố  t ợ   t uộ   ộ        

       p í   a  ố  t ợ   v   ơ     trú           ơ sở     trợ xã  ộ       xã 

 ộ :  ứ      t      á p  ơ   t ệ        ộ   p ổ t     áp      t     a p  ơ    
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Tr      ợp sử      p  ơ   t ệ    a  ơ  ua    ơ  v       p í tí   t    số    v  

t  u  a          ệu t ự  t ; tr      ợp t u  x            t ì   á t u  x  t    

 ợp  ồ      ứ   từ    a  ơ  t ự  t  v  p ù  ợp v     á tr     a      ù   t    

      

Đ  u 4  H  n  d n  tập hu n n h ệp v  nhận chă  s c  nu   d  n  

    t ợn  bảo trợ xã hộ  tạ  cộn   ồn  

   Hộ   a  ì     á   â            s     u          ố  t ợ       trợ xã 

 ộ    ợ             t p  u       ệp v            s     u          ố  t ợ   

    sau: 

a       ộ            p ù  ợp; 

   S p x p  ơ  ở  trợ   úp s       t  á   â ; 

   T  v     á     á tâ   s      ; 

     í   sá    p áp  u t       ua ; 

    á      ệp v        ua    á   

2        La   ộ  - T  ơ        v  Xã  ộ     trá      ệ  tổ   ứ  t ự  

  ệ   u       t           Đ  u      

Đ  u 5  M u hồ s  thực h ện chính sách trợ   úp xã hộ  

Ba           t    T     t       t          u  ồ sơ t ự    ệ    í   sá   

trợ   úp xã  ộ      sau: 

   T    a          trợ   úp xã  ộ  t     á    u số  a             v    ; 

2  T    a            s     u         t      u số 2; 

   T    a   ộ   a  ì              u  t t t t      u số  ; 

   Đơ    a                 s     u         t      u số  ; 

    a   sá    ộ   a  ì   v  số       tr     ộ   a  ì   t   u     t      u 

số  a v    ; 

   T    a             trợ     p í  a  tá   t      u số  ; 

7  T    a             trợ v      ở t      u số 7; 

   Đơ            ợ  t  p      v    ơ sở     trợ xã  ộ       xã  ộ  t    

  u số  ; 

9  Sơ   u           a  ố  t ợ   t      u số 9; 

    B          a Hộ   ồ   x t  u ệt trợ   úp xã  ộ  t      u số   ; 

    B    tổ    ợp số   ệu  á   á  p    v       tá   u               t    

 á    u số   a           v       

Đ  u 6    nh phí thực h ện chính sách trợ   úp xã hộ  th  n  xuyên 

        p í t ự    ệ      tr  trợ   p xã  ộ       t á    ố  v    ố  t ợ   

    trợ xã  ộ  t uộ    ệ    ở   trợ   p      t á         p í    trợ  ộ   a  ì    
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 á   â            s    u          ố  t ợ   t    ộ    ồ     ợ   ố trí tr     ự 

t á              xã  ộ  t    p â    p   â  sá     a   a p  ơ    

2       p í t ự    ệ       s     u          á   ố  t ợ   t    ơ sở     trợ 

xã  ộ       xã  ộ : 

a  Đố  v    ơ sở     trợ xã  ộ       xã  ộ         p t uộ    p     t ì    

  â  sá     p            tr     ự t á              xã  ộ ; 

   Đố  v    ơ sở     trợ xã  ộ       xã  ộ               p   ợ   ố trí tr    

 ự t á              xã  ộ    a   â  sá     p t nh. 

        p í tu    tru     p ổ        í   sá    x t  u ệt  ố  t ợ    ứ   

             ệ t     t     u       ố  t ợ        t     ồ         â    a       

 ự   á   ộ  t p  u     a  ì     á   â            s     u          ố  t ợ       

trợ xã  ộ  t    ộ    ồ   v       tra    á  sát   a  á   ơ  ua  t uộ    p     t ì 

     â  sá     p            tr     ự t á              xã  ộ  t     u       

  a Lu t   â  sá            v   á  v                 t ự    ệ  Lu t  

        p í t ự    ệ    í   sá   trợ   úp xã  ộ  t      xu      ợ    p  

p â   ổ  sử        u      v   u  t t á  t     u         a Lu t   â  sá       

      Lu t    t á    á  v                 Lu t v   u          t   t   T     t  

     t         R         2       â  sá   tru    ơ      trợ      p í t    t    

ch    â  sá     a p  ơ       sau: 

-    %      á    a p  ơ      a tự  â   ố    ợ    â  sá   v  t    Qu    

  ã   

-   %      á    a p  ơ      tỷ  ệ    u t  t  á        t u p â     a v  

  â  sá   tru    ơ          %  

- Đố  v    á    a p  ơ   sử        â  sá     a p  ơ      t ự    ệ   ột 

p         t     ộ   í   sá      u   t t u      u      â    á    ua       t    

t u t  p: sau      ã sử        % số t    t u   â  sá     a p  ơ   (  u     v  

  %  ự p       â  sá     a p  ơ   t     ự t á    ợ  T   t       í   p   

gia     v       t   u t ì   â  sá   tru    ơ   sẽ    trợ p           ệ   t   u  

-  á    a p  ơ              â  sá     a p  ơ   tự          

Sở La   ộ  - T  ơ        v  Xã  ộ    p  ự t á       p í t    t        

2       t ự    ệ     u        ứ    u   trợ   p xã  ộ  t              số 

    2     Đ-        ố  t ợ    u       t           v          Đ  u    T     

t       t          ử  Sở T     í   x   x t  tổ    ợp trì       t    Uỷ  a    â  

 â    p t    p    u ệt  ử  v  Bộ La   ộ   - T  ơ        v  Xã  ộ   Bộ T   

  í      tổ    ợp trì     p    t     u     u  t       ổ su    ự t á  t     u  

       a p áp  u t v    â  sá             

Đ  u 7  Nộ  dun  và   c ch  cho c n  tác quản lý 

       a    â   â    p xã 
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a      v   p     p   ;          u   u;  ua sổ  sá    t     ệu p    v      

     tá   u        ứ      t a   t á  t    t ự  t  tr    ơ sở  ự t á    ợ    p    

t     u    p    u ệt; 

        ọp Hộ   ồ   x t  u ệt trợ   úp xã  ộ : 

-     t    Hộ   ồ   7       ồ          uổ ; 

- T     v    t a   ự         ồ          uổ ; 

-          uố             t a   ự   ứ      t     u       t   T     t  số 

97 2    TT-BT          t á   7     2      a Bộ T     í    u            ộ 

     tá  p í       ộ     tổ   ứ   á   uộ   ộ        ố  v    á   ơ  ua           

v   ơ  v  sự     ệp        p (sau  â   ọ     T     t  số 97 2    TT-BTC); 

       t ù  a       á   â  trự  t  p     tr       ộ    í   sá   trợ   úp xã 

 ộ       ố  t ợ   t     ở   (tr      ợp   ợ    p    t     u      a   ự t á  

     p í t ự    ệ      tr  trợ   p xã  ộ       t á   tr     ự t á    â  sá   xã  

t ự    ệ  t     u       t   Đ             2 Đ  u    ; 

       t ự    ệ       tá  tu    tru     p ổ        í   sá   trợ   úp xã  ộ  

           â    ộ   u   v   ứ      t    T     t       t    số    2    TTLT-

BT -BT       27 t á          2      a      Bộ T     í   v  Bộ T  p áp quy 

     v ệ    p  ự t á    u       sử      v   u  t t á       p í   â  sá       

                      tá  p ổ         á      p áp  u t v    u   t  p     p áp 

 u t   a        â  t    ơ sở. 

2        La   ộ   - T  ơ        v  Xã  ộ  

a      v   p     p   ;          u   u  p   u      t      a   sá    ố  

t ợ       tr ;  ua sổ  sá    t     ệu p    v           tá   u     ;          ua 

  u  ồ sơ      ố  t ợ     ứ      t a   t á  t    t ự  t  tr    ơ sở  ự t á  

  ợ    p    t     u    p    u ệt; 

       r  s át  t          ồ sơ         trợ   p  trợ   úp xã  ộ ;         t  p 

     v    ơ sở     trợ xã  ộ       xã  ộ  t uộ    p  u ệ   u        ứ      

2       ồ    ồ sơ; 

       t ù  a       á   â  trự  t  p     tr       ộ    í   sá   trợ   úp xã 

 ộ    ứ      t ù  a              ồ         t á   v  tố   a  2       xã  

p       t   tr        t        a    â   â    p  u ệ       ứ v   số   ợ    ố  

t ợ   t     ở       u   ệ    a      a từ   xã  p       t   tr    u  t      số 

  ợ                  tá      tr ; 

       p í      v      tr   ố  v     a p  ơ   t ự    ệ      tr  t      ua Tổ 

  ứ       v      tr    ứ  p í     tr  t     u  t        a     t    Uỷ  a    â  

 â    p t   ; 

       t p  u     a  ì     á   â            s     u          ố  t ợ   

    trợ xã  ộ  t    ộ    ồ     ộ   u   v   ứ      t ự    ệ  t     u       t   

T     t  số 97 2    TT-BTC; 
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          u tra  r  s át  t ố      số   ệu  ố  t ợ   t     u  t        a   p 

   t     u     u       t    á        2    v    Đ  u              số 

   2     Đ-            2 2      a   í   p    u           t  t v            

t         ột số    u   a Lu t T ố        ộ   u   v   ứ      t ự    ệ  t    

 u       t   T     t  số    2011/TT-BT          t á         2      a Bộ 

T     í    u        u       sử      v   u  t t á       p í t ự    ệ   á   uộ  

   u tra t ố     ; 

        ua s    sửa    a t   s    tra   t   t     p  ơ   t ệ  p    v       

tá      tr  v   u       ố  t ợ     ứ           ứ v     u   u v   ự t á    ợ  

  p    t     u    p    u ệt v  t     u         a p áp  u t v    u t  u; 

          trợ ứ                ệ t     t   p    v       tá   u       ồ sơ  

 ố  t ợ        tr  trợ   p      ố  t ợ     ộ   u   v   ứ      t ự    ệ  theo quy 

     t   T     t       t    số  9 2  2 TTLT-BTC-B H&ĐT-BTTTT         

t á   2     2  2   a Bộ T     í    Bộ          v  Đ u t  v  Bộ T     t   v  

Tru    t                u      v  sử           p í t ự    ệ     ơ   trì   

 uố    a v  ứ                ệ t     t   tr       t  ộ     a  ơ  ua      

     v  T     t  số  9  2  2 TT-BT          t á          2  2   a Bộ T   

  í              ứ      t     p t     t     ệ  tử   ằ   u  trì    t  ộ   

t      xu      a  á   ơ  ua    ơ  v  sử        â  sá           ; 

       x      u  t     t              ứ           ứ v     á  ơ     ứ   từ 

    t  u  ợp p áp; 

       t u         á  p    v       tá      tr  v   u       ố  t ợ     ứ  

    t ự    ệ  t     ợp  ồ                          a  ơ  (tr    tr      ợp 

t u       v  ; 

                tá       tra    á  sát tì    ì   t ự    ệ    í   sá     ộ  

 u   v   ứ      t ự    ệ  t     u       t   T     t  số 97 2    TT-BTC; 

       p ổ        í   sá   trợ   úp xã  ộ       á   ộ t ự    ệ    í   sá   

trợ   úp  á   ố  t ợ       trợ xã  ộ  t     u       t                   Đ  u 

     

   Sở La   ộ   – T  ơ        v  Xã  ộ  

a      v   p     p   ;          u   u   á   á   t     ệu t p  u    v       

p áp  u t       ua    ứ      t a   t á  t    t ự  t  tr    ơ sở  ự t á    ợ    p 

   t     u    p    u ệt; 

       r  s át  t          ồ sơ         t  p      v    ơ sở     trợ xã  ộ  

t uộ    p t     u        ứ      2       ồ    ồ sơ; 

            á   ộ   u        u       t    á       e, g, h, i, l v          2 

Đ  u    ; 

       tu    tru    tr    á  p  ơ   t ệ  t     t         ú   t     ự t á  

  ợ    p    t     u    p    u ệt   ứ      t ự    ệ  t     ì   t ứ   ợp  ồ   

   a  ơ  ua  tu    tru    v   ơ  ua  t     t         ú   v  t     u         a 

p áp  u t v    u t  u; 
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       t p  u     ồ            ệp v   sơ   t  tổ     t   ộ   u   v   ứ  

    t ự    ệ  t     u       t   T     t  số 97 2    TT-BT  v  T     t  số 

  9 2    TT-BT       2  t á   9     2      a Bộ T     í    u       v ệ  

  p  ự t á    u      v  sử           p í từ   â  sá                          

tá      t     ồ         á   ộ         ứ   

   Bộ La   ộ   - T  ơ        v  Xã  ộ  

a      v   p     p   ;        á   á   t     ệu t p  u    tu    tru    p ổ 

       í   sá    v       p áp  u t       ua    ứ      t a   t á  t    t ự  t  

tr    ơ sở  ự t á    ợ    p    t     u    p    u ệt; 

            á   ộ   u        u       t    á            v    K     2         

v            Đ  u      

Đ  u 8  Thực h ện ch  trả chính sách trợ   úp xã hộ  

        ộ   í   sá   trợ   úp xã  ộ    ợ  t ự    ệ      tr  trự  t  p      

t á        ố  t ợ   t     ở   t      ua  ột tr     á   ơ  ua   tổ   ứ  sau: 

a        La   ộ   - T  ơ        v  Xã  ộ           a    â   â    p xã; 

b) Tổ   ứ       v      tr   

2      t        a    â   â    p t     u  t      p  ơ   t ứ      tr  p ù 

 ợp v   tì    ì   t ự  t    a   a p  ơ   t            u     ổ      tr    í   

sá   trợ   úp xã  ộ  từ  ơ  ua           sa   tổ   ứ       v      tr   

   Sở La   ộ   - T  ơ        v  Xã  ộ      trì  p ố   ợp v   Sở T     í   

     ứ    u   ệ  t ự  t  t     a p  ơ  ;  ựa   ọ  tổ   ứ       v      tr     

m                a       t   xã  p       t   tr  ,    t          ệ  v ệ      tr  

t            ột số  ố  t ợ       t ù; trì       t    Uỷ  a    â   â    p t    

 u  t      v ệ  t ự    ệ      tr    í   sá   trợ   úp xã  ộ  t      ua tổ   ứ  

     v  ở   a p  ơ     ộ trì   t ự    ệ     a       ứ  p í     tr   trá      ệ  

  a  á   ơ  ua        ua   

Đ  u 9  Quy tr nh thực h ện ch  trả th n  qu  t  ch c d ch v  ch  trả 

1.      ứ Qu  t        a     t    Uỷ  a    â   â    p t           La  

 ộ   - T  ơ        v  Xã  ộ    ợ    p    t     u      a   ự t á        â  

sá            t ự    ệ    í   sá   trợ   úp xã  ộ     Hợp  ồ   v  v ệ      tr  

     ộ   í   sá   trợ   úp xã  ộ  v   tổ   ứ       v      tr    p  u ệ    ộ  

 u   Hợp  ồ     u rõ trá      ệ  v   u     ợ    a        ;  u  trì     u    

t    v  t a    u  t t á ;  u  trì      a       t      a      tr  v   ứ  p í     tr   

V ệ       t  t ự    ệ   ợp  ồ   v  xử    tra      p  ợp  ồ   v  v ệ      tr      

 ộ   í   sá   trợ   úp xã  ộ    ợ  t ự    ệ  t     u         a Bộ  u t  â  sự 

v   á  v                 t         

2    u    t    t ự    ệ      tr  

a  T      a      t   t     u    t        tổ   ứ       v      tr  t    Hợp 

 ồ    ã    t           Đ  u       ợ  t ự    ệ  tr         2       t á  ; 
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b)       La   ộ   - T  ơ        v  Xã  ộ       ứ  a   sá    ố  t ợ   

t     ở   ( a   ồ   ố  t ợ   t          s  v   t á   tr    ; số      p í     tr  

  í   sá   trợ   úp xã  ộ  tr    t á   ( a   ồ     t    tru       v   a  tá   p í 

  a  ố  t ợ  ); t ự    ệ  rút  ự t á  t                       p       ệ      

  u    t        tổ   ứ       v      tr  v    u     a   sá       tr      tổ   ứ  

     v      tr . 

   Đ a      v  t      a      tr  

a  Đ a          tr       ộ   í   sá   t p tru   t          a       t   xã  

p       t   tr        t    ơ  ở   a         u  t t t       ệt               u  t 

t t              a  tuổ                      trợ   p t a ; 

   T      a      tr  từ                         t á    

4. T ự    ệ      tr  

a       ứ  a   sá       tr       t á            La   ộ   - T  ơ        

v  Xã  ộ   u     p  tổ   ứ       v      tr    p  a   sá       tr       á   ộ   a 

 ì   t          a            ơ   ố  t ợ      trú (t u   t ệ       ố  t ợ       

     t     v    u     a   sá    ố  t ợ        á         a       tr     a     

xã  p       t   tr     ợ  p â           tr ; 

b)  á         a       t ự    ệ      tr  v    u   u  ố  t ợ        t         

        ợ      u         t            v      rõ  ọ v  t   v    a   sá       

tr ;  ồ   t      á   ộ     tr     xá       v   Sổ t     õ       t    trợ   p   a 

 ố  t ợ    Tr      ợp            t                                ợ   ù   

     ta               Tr      ợp  ộ   a  ì                  t    trợ   p      

tr      ợp  á   ộ         tr  t                                   á   ộ     tr  

 ộp     số      p í    a     tr      tổ   ứ       v      tr       u    tr  v   

t á   sau; 

   Tr      ợp 2 t á        t     ố  t ợ              t      á   ộ     tr  

   trá      ệ  p ố   ợp v       a    â   â    p xã tì     u   u      â     u 

    ố  t ợ      t    t tí          u      ỏ    a      tổ   ứ       v      tr     

trá      ệ  t      á          a    â   â    p xã v        La   ộ   - 

T  ơ        v  Xã  ộ     t         á  t   t     t trợ   p      t    ừ       tr  

trợ   p t     u        

   Bá   á  v   u  t t á  

a) Tổ   ứ       v      tr  tổ    ợp  a   sá    ố  t ợ    ã      t     số 

t     ã     tr  v   a   sá    ố  t ợ      a      t         u        tr  v   

t á   sau           La   ộ   - T  ơ        v  Xã  ộ  v      a    â   â  

  p xã tr         2       t á  ; 

   H     u   tổ   ứ       v      tr    u      ứ   từ ( a   sá    ã    

       u  t t á       p í  ã     tr       á   ố  t ợ   v    u    tr  p         

p í             t ( ố  v   Qu  IV            La   ộ   - T  ơ        v  Xã 

 ộ          ơ sở  u  t t á    â  sá             

Đ  u 10  Trách nh ệ  c   các c  qu n 
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   Uỷ  a    â   â    p xã 

a  T       p Hộ   ồ   x t  u ệt trợ   úp xã  ộ ; 

   Qu       ố  t ợ       trợ xã  ộ  tr     a    ; 

     p    t  a   sá    ố  t ợ   trợ   úp      t á   (  u          ộ     ổ 

su    ố  t ợ                  ố  t ợ         t                      u   ệ  

  ở     ử        La   ộ   - T  ơ        v  Xã  ộ     trì       t    Uỷ  a  

  â   â    p  u ệ  ra  u  t     ; 

   Tổ    ợp   á   á            t  u  t ự    ệ    í   sá   trợ   úp xã  ộ  

tr     a     v   ử      t         tổ    ợp số   ệu t     á    u   a           

v       a           t    T     t       t        v        La   ộ   - T  ơ   

     v  Xã  ộ  v  Uỷ  a    â   â    p  u ệ  tr            t á     v     

t á    2         ; 

   Qu         t  ộ    ơ sở     trợ xã  ộ       xã  ộ  v  p ố   ợp    t 

 ộ   v    á   ơ sở     trợ xã  ộ       xã  ộ  tr     a    ; 

   Đố  v     í   sá   trợ   úp  ột xu t: L p  a   sá   v  tổ   ứ   ứu trợ 

  p t      ú    ố  t ợ   v     trợ  á   ố  t ợ   s        p      u  u  t     

ta   ổ       s   xu t v   uộ  số    

2        La   ộ   - T  ơ        v  Xã  ộ  

a  Qu       ố  t ợ       trợ xã  ộ  tr     a      ằ    ồ sơ  sổ      p    

    v  tí  ; 

   H          tổ   ứ  t ự    ệ        tra v    á  sát   p xã tr    v ệ  xá  

     v   u       ố  t ợ  ; tổ   ứ  t ự    ệ    í   sá   trợ   úp xã  ộ  tr     a 

   ; 

   H           p  ự t á       p í     tr  trợ   p      t á  ; trợ   úp  ột 

xu t;      p í              tá   u       ử        T     í   tổ    ợp trì       

t    Uỷ  a    â   â    p  u ệ  v   u  t t á       p í trợ   p t      xu    v  

 ột xu t t     u         ệ      ; 

d  Đố  v           a p  ơ   t ự    ệ      tr    í   sá   trợ   úp xã  ộ  

t      ua tổ   ứ       v      tr        t á    ử   a   sá       tr      tổ   ứ  

     v      tr ;                 tra v    á  sát tổ   ứ       v      tr  tr    

v ệ  tr      a       tá      tr       ố  t ợ  ; 

   Tổ    ợp   á   á            t  u  t ự    ệ    í   sá   trợ   úp xã  ộ  

tr     a     v   ử      t         tổ    ợp số   ệu t     á    u   a           

v       a           t    T     t       t        v  Sở La   ộ   - T  ơ        

v  Xã  ộ  v  Uỷ  a    â   â    p  u ệ  tr            t á     v          

t á    2         ; 

   Qu       ơ sở     trợ xã  ộ       xã  ộ       p  u ệ  t       p  

   Sở La   ộ   - T  ơ        v  Xã  ộ  
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a      trì  p ố   ợp v   Sở T     í         ứ v      u   ệ     t     a   a 

p  ơ   v   ố  t ợ     ở     í   sá   trợ   úp xã  ộ  v            â   ố    a 

  â  sá     a p  ơ    xâ   ự    ứ  trợ   p xã  ộ    ứ  trợ   p  u          

 ứ     trợ      p í      s     u         v   á   ứ  trợ   úp xã  ộ    á   a  

 ơ   á   ứ  t ơ   ứ    u       t             số     2     Đ-   trì   Uỷ 

 a    â   â    p t     u      ; 

   H          tổ   ứ  t ự    ệ  v       tra    á  sát v ệ  t ự    ệ    í   

sá   trợ   úp xã  ộ  tr     a    ; 

   H         v   t           p  ự t á   tổ    ợp số  ố  t ợ     ở   

  í   sá   trợ   úp xã  ộ  t      xu      a  á   u ệ        p í trợ   úp  ột 

xu t v   ự        u   u      p í t ự    ệ   ù   v    ự t á      t      xu    

 ử  Sở T     í   x   x t  tổ    ợp v    ự t á    â  sá     a p  ơ    trì     p 

   t     u     u  t      t     u         a Lu t   â  sá            v   á  

v                 t ự    ệ ; 

   Tr      ợp t     ta    ỏa      x   ra tr     ệ  rộ    â  t  ệt          

v   á    uồ       p í  u       t           Đ  u              số 

    2     Đ-               t ự    ệ  trợ   úp  ột xu t  Sở La   ộ   - 

T  ơ        v  Xã  ộ      trì  p ố   ợp v   Sở T     í    Sở          ệp v  

  át tr         t    tổ    ợp trì       t    Uỷ  a    â   â    p t        á  

 á  Bộ La   ộ   - T  ơ        v  Xã  ộ   Bộ T     í   tổ    ợp trì   T   

t       í   p   x   x t   u  t         trợ   ơ   t ự        p í từ   uồ    â  

sá   Tru    ơ  ; 

   Tổ    ợp   á   á          v    t  u  t ự    ệ    í   sá   tr     a     

v   ử      t         tổ    ợp số   ệu t     á    u   a           v       a  

         t    T     t       t        v  Bộ La   ộ   - T  ơ        v  Xã  ộ  

v  Uỷ  a    â   â    p t    tr            t á      v     t á   7         ; 

   Qu       ơ sở     trợ xã  ộ       xã  ộ       p t    t       p; 

   Tr      a  v ệ  ứ                ệ t     t   v    u       ố  t ợ       

trợ xã  ộ  ở   p t    v    p  u ệ ; xâ   ự    ơ sở      ệu  tổ    ợp v   ử  

t     t     a  ố  t ợ    ã   ợ            t      u   X L v  Bộ La   ộ  - 

T  ơ        v  Xã  ộ  ( ổ   t     t     ệ  tử   a Bộ            ột xu t t    

 u        

   Sở T     í   

a    ố   ợp v   Sở La   ộ   - T  ơ        v  Xã  ộ        ứ v      u 

  ệ     t     a   a p  ơ   v   ố  t ợ     ở     í   sá   trợ   úp xã  ộ  v  

          â   ố    a   â  sá     a p  ơ    xâ   ự    ứ  trợ   p xã  ộ    ứ  

trợ   p  u           ứ     trợ      p í      s     u         v   á   ứ  trợ 

  úp xã  ộ    á   a   ơ   á   ứ  t ơ   ứ    u       t             số 

    2     Đ-   trì   Uỷ  a    â   â    p t     u      ; 

   Tổ    ợp  ự t á       p í t ự    ệ    í   sá   trợ   úp xã  ộ   ố  v   

 á   ố  t ợ       trợ xã  ộ  tr     a     t    v    ự t á    â  sá     a p  ơ    
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trì     p    t     u     u  t      t     u         a Lu t   â  sá            

v   á  v                 t ự    ệ   

   Tổ   ứ       v      tr     trá      ệ  t ự    ệ  t     u       t   Đ  u 

9 T     t       t         Tr      ợp x   ra   t t    tr     uá trì   tổ   ứ  

t ự    ệ      tr           tr         ú    t ì tổ   ứ       v      tr     trá   

   ệ  t u  ồ    ồ            ố  t ợ             ơ  ua   ã     ợp  ồ   v  p    

   u trá      ệ  tr    p áp  u t  

Đ  u 11  Đ  u  hoản chuy n t  p 

   Đố  t ợ     ợ    ở    ứ  v   ệ số trợ   p xã  ộ       t á   t     u  

     t             số     2     Đ-      từ         t á          2     ồ : 

a  Đố  t ợ    u       t    á           2    v    Đ  u             

    2     Đ-CP; 

   Đố  t ợ    u       t   Đ    a v  Đ              Đ  u             

    2     Đ-CP; 

   Đố  t ợ    u       t   Đ              v   ố  t ợ    u       t         

  Đ  u             số     2     Đ-   t uộ    ệ   ộ        

2   á       ộ    í   sá   trợ   úp xã  ộ    á        trợ   p xã  ộ       

t á    ố  v    ố  t ợ    u       t   K       Đ  u       ợ  t ự    ệ  t     á  

 u       tr         a                 số     2     Đ-                  v   

      a   p    t     u        p  p t ự    ệ  t     ứ  v   ệ số t ơ   ứ    u  

     t             số     2     Đ-CP. 

   Đố  t ợ   số   tr     ơ sở     trợ xã  ộ       xã  ộ   u       t   Đ  u 

2            số     2     Đ-     ợ    ở        ộ    í   sá   t     u       

t             số     2     Đ-      từ         t á          2     

   Đố  t ợ   trợ   úp xã  ộ  t      xu          t uộ    ệ   u       t   

        Đ  u    ;  ố  t ợ   trợ   úp  ột xu t v   á   ố  t ợ     á  t  p t   

  ở    á       ộ   í   sá   trợ   úp xã  ộ  t     á   u       tr         a  

h              số     2     Đ-                  v         a   p    t    

 u        p  p t ự    ệ  t     ứ  v   ệ số t ơ   ứ    u       t             

số     2     Đ-   v        p             ồ sơ  

      từ         t á          2     t   t     ồ sơ t ự    ệ   á       ộ 

  í   sá   trợ   úp xã  ộ  t      xu      ột xu t v   á       ộ   í   sá   trợ 

  úp xã  ộ    á  t ự    ệ  t     u       t             số     2     Đ-   v  

T     t       t         Tr      ợp  ố  t ợ    ã  ộp  ồ sơ tr            t á   

       2             a     u  t        ở        ộ    í   sá   t ì  ố  t ợ   

      p             ồ sơ (trừ tr      ợp  ố  t ợ   p     ổ su    ồ sơ t     u  

       

Đ  u 12  H ệu lực th  hành 

   T     t       t             ệu  ự  t        từ         t á          

2015. 
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2  T     t       t    số 2  2    TTLT-BLĐTBXH-BT          t á     

    2      a Bộ La   ộ  - T  ơ        v  Xã  ộ  v  Bộ T     í             

t         ột số    u   a           số  7 2  7  Đ-           t á         

2  7   a   í   p   v    í   sá   trợ   úp  á   ố  t ợ       trợ xã  ộ  v       

     số    2     Đ-        27 t á   2     2      a   í   p   v  sửa  ổ   

 ổ su    ột số    u           số  7 2  7  Đ-  ; T     t  số  7 2    TT-

BLĐTBXH       9 t á         2      a Bộ La   ộ   - T  ơ        v  Xã 

 ộ  v   u        ồ sơ  t   t   t ự    ệ  trợ   p xã  ộ   ằ   t á       trợ     p í 

 a  tá   v  t  p             a  tuổ  v    ơ sở     trợ xã  ộ ; Đ  u       7 v  

 á       a       v          2 Đ  u   T     t  số 2  2  2 TT-LĐTBXH      

 2 t á          2  2   a Bộ La   ộ   - T  ơ        v  Xã  ộ  v            

 ột số    u           số 2  2  2  Đ-           t á         2  2   a   í   

p    u           t  t v            t         ột số    u   a Lu t         u  t 

t t; T     t       t    số    2    TTLT- BLĐTBXH-BT       2  t á         

2      a Bộ La   ộ  - T  ơ        v  Xã  ộ  v  Bộ T     í             t ự  

  ệ  Qu  t      số    2    QĐ-TT        7 t á         2      a T   t     

  í   p   v    í   sá   trợ   úp      p í       a  ì     á   â        u   

      trẻ  ồ     v  trẻ        ỏ rơ    t   ệu  ự  t           từ      T     t  

         ệu  ự  t         

   Tr      ợp  á  v         ợ          u t   T     t        ợ  sửa  ổ   

 ổ su    t a  t   t ì t ự    ệ  t    v            a      . 

   Tr     uá trì   t ự    ệ    u    v                   á  Bộ           a 

p  ơ   p    á     p t    v  Bộ La   ộ   - T  ơ        v  Xã  ộ  v  Bộ T   

  í              ứu       u  t    

 

 T  BỘ TRƯỞNG 

BỘ TÀI CHÍNH 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

(Đã     

 

 

Tr  n  Chí Trun  

 T  BỘ TRƯỞNG 

BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

THỨ TRƯỞNG 

 

(Đã     

 

 

N uyễn Trọn  Đà  

 

          
- Ba  Bí t   TW Đ   ; 

- T   t          á      TT  ; 

- V   p     Tru    ơ   v   á  Ba    a Đ   ; 

- V  Quố   ộ ; 

- V      t        ; 

-  á  Bộ   ơ  ua    a   Bộ   ơ  ua  t uộ    í   p  ; 

-     a  G á  sát T     í    uố    a; 

- T   á    â   â  tố   a ; 

- V ệ       sát   â   â  tố   a ; 



 13 

-  ơ  ua  Tru    ơ     a  á       t  ; 

- UB    á  t     t     p ố trự  t uộ  Tru    ơ  ; 

-      t á         c; 

- Sở T     í     B    Sở LĐTBXH  á  t     T  trự  t uộ  TW; 

-          tra VBQ  L-Bộ T  p áp; 

-       á ; 

-  ổ   T     t     ệ  tử:   í   p    Bộ LĐTBXH  Bộ T ; 

-  á   ơ  v  t uộ  Bộ LĐTBXH  BT ; 

- L u VT: Bộ LĐTBXH  Bộ T     í    

 


